Câu 1: a) Số 35 đọc là:
	A. Ba mươi nhăm
	B. Ba mươi lăm
	C. Ba lăm


b) Số 60 gồm:

	A. 6 chục 0 đơn vị
	B. 6 chục 6 đơn vị
	C. 0 chục 6 đơn vị


Câu 2. a) Trong các số 34 , 45 , 54, Số lớn nhất là:
	A. 34
	B. 45
	C. 54


b) Số tròn chục nhỏ nhất là:

	A. 11
	B. 20
	C. 10
	D.0


Câu 3: a) Dãy số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

	A. 60, 58, 45
	B. 42, 53, 66
	C. 70, 82, 67


b) Dãy số được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

	A. 45, 52, 34
	B. 61, 59, 76
	C. 90, 87, 63


Câu 4. a) Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 96 = 90 + .....	là:
A. 6	B. 16	C. 90
b) Kết quả của phép tính 40 + 15 là:
A. 48	B. 55	C. 91
Câu 5. a)Nếu hôm qua là thứ hai ngày 20 thì ngày mai là:
A. [image: Description: day-be-xem-gio-4 (1)]Thứ ba ngày 21	B. Thứ tư ngày 22	C. Thứ năm ngày 24
b) Đồng hồ chỉ mấy giờ
A. 12 giờ	B. 10 giờ	C.11 giờ	D. 12 giờ
[bookmark: _GoBack]Câu 6. a) Trong các số 31 , 53 , 45 , 97, 19 . Số bé nhất là:
A. 31	B. 97	C. 53	D. 19
b) Số lớn nhất trong các số 69, 13 , 09 , 44 là
A. 69	B. 13	C. 09	D.44
Câu 7. a) Số có 2 chữ số giống nhau là:	 
A. 10	B . 45	C. 33	D.92
b) Cho dãy số 10, 20, 30,……., 50, 60. Số cần điền vào chỗ chấm là số nào?
A. 20	B. 40	C. 50	D. 60
Câu 8. Kết quả của phép tính:  
a) 23 + 14 =.	là:
A. 37	B. 29	C. 39	D.38
b) 45 – 25 + 9 =	là
A. 20	B. 69	C. 29	D. 30
Câu 9. Cho các số: 23, 54, 37, 80.	Các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 23, 54, 37, 80	B. 80, 54, 37, 23	C. 23, 37, 54, 80
Câu 10. a. Chọn số cần điền vào chỗ chấm trong phép tính: 24 + ....... = 45	 
A. 20	B. 21	C. 1	D. 31

b. Chọn số cần điền vào chỗ chấm trong phép tính: 67	= 20
A. 40	B. 65	C. 47	D. 56
Câu 11 . a. Nếu hôm qua là thứ năm ngày 6 tháng 5	Thì: Ngày mai là .......
A. Thứ tư ngày 5B.	Thứ sáu ngày 7	C. Thứ bảy ngày 8	D. Chủ nhật ngày 9
Câu 12. Viết phép tính và câu trả lời thích hợp:
Trên cây thị có 74 quả. Gió lay làm rụng 21 quả. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả thị ?
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Câu 13. Cho ba số 47, 33, 14 , 67 và các dấu +, - , = . Em hãy viết các phép tính đúng.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b. Vẽ thêm kim giờ để đồng hồ chỉ	M3
[image: C:\Users\admin\Pictures\1545010635259_12h.png][image: C:\Users\admin\Pictures\1545010635259_12h.png]
4 giờ	7 giờ
Câu 14. Trong hình bên có:
a. ……… hình tam giác	M2
A. 2	B. 3	C. 4	D.5
b. ……… hình chữ nhật	M2
A.1 B. 2	C. 3	D.4
B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 15. Đặt tính rồi tính	M2
17 + 32	70 - 20	44 + 15	72 - 61	19 – 5	92 + 4
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Câu 16 : Điền vào chỗ chấm
· Các số có một chữ số là:…………………………………………………………………..
· Các số có hai chữ số giống nhau là:………………………………..……………………...
· Các số tròn chục là: :…………………………………..………………………….………..
· Số bé nhất có hai chữ số là:……….	- Số lớn nhất có hai chữ số là:…………
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Câu   1 : a)   S ?  35 đ ? c  là:  

A.   Ba   mươi   nhăm  B.   Ba   mươi   lăm  C.   Ba  lăm  

b)   S ?   60  g ? m:    

A.   6   ch ? c   0   đơn  v ?  B.   6   ch ? c   6   đơn   v ?  C.   0   ch ? c   6   đơn   v ?  

Câu   2.   a)   Trong các   s ?   34 ,   45 ,   54,   S ?   l ? n   nh ? t  là:  

A.   34  B.   45  C.   54  

b)   S ?   tròn   ch ? c   nh ?   nh ? t   là:    

A.   11  B.   20  C.   10  D.0  

Câu   3:   a)   Dãy   s ?   đư ? c vi ? t   theo   th ?   t ?   t ?   bé đ ? n   l ? n   là:    

A.   60,   58,   45  B.   42,   53,   66  C.   70,   82,   67  

b)   Dãy   s ?  đư ? c   vi ? t   theo th ?   t ?   t ?   l ? n   đ ? n   bé  là:    

A.   45,   52,   34  B.   61,   59,   76  C.   90,   87,   63  

Câu   4.   a)   S ?   thích   h ? p   đi ? n   vào   ch ?   ch ? m:   96 =   90   +   .....   là:   A.   6   B.   16   C.   90   b)   K ? t   qu ?   c ? a   phép   tính   40   +   15   là:   A.   48   B.   55   C.   91   Câu   5.   a)N ? u hôm   qua   là   th ?   hai   ngày   20   thì   ngày   mai  là:   A.   Th ?   ba ngày   21   B.   Th ?   tư   ngày   22   C.   Th ?   năm   ngày   24   b)   Đ ? ng   h ?   ch ?   m ? y   gi ?   A.   12  gi ?   B.   10   gi ?   C.11   gi ?   D.   12  gi ?   Câu   6.   a )   Trong các   s ?   31 ,   53 ,   45 ,   97,   19 .   S ?   bé   nh ? t   là:   A.   31   B.   97   C.   53   D.   19   b)   S ?   l ? n   nh ? t trong   các   s ?   69,   13   ,   09   ,   44  là   A.   69   B.   13   C.   09   D.44   Câu   7.   a)   S ?   có   2   ch ?   s ?   gi ? ng   nhau  là:       A.   10   B   .   45   C.   33   D.92   b)   Cho   dãy   s ?   10,   20,   30,…….,   50,   60.   S ?   c ? n   đi ? n   vào ch ?   ch ? m   là   s ?   nào?   A.   20   B.   40   C.   50   D.   60   Câu   8.   K ? t   qu ?   c ? a   phép   tính:       a)   23   +   14   =.   ..............   là:   A.   37   B.   29   C.   39   D.38   b)   45   –   25   +   9   =   .............. là   A.   20   B.   69   C.   29   D.   30   Câu   9.   Cho các   s ? :   23,   54,   37,   80.   Các   s ?   vi ? t   theo   th ?   t ?   t ?   bé đ ? n l ? n   là:   A.   23,   54,   37,   80   B.   80,   54,   37,   23   C.   23,   37,   54,   80   Câu   10.   a.   Ch ? n   s ?   c ? n đi ? n   vào   ch ?   ch ? m   trong   phép tính:   24   +   .......   =   45       A.   20   B.   21   C.   1   D.   31  

